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	BCH ĐOÀN TP HẢI PHÒNG
***
 Số: 52-QĐ/TĐTN-BTC
	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

  Hải Phòng, ngày 14 tháng 12 năm 2017



QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành khung chương trình bồi dưỡng 
kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội 

BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN HẢI PHÒNG

- Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 
- Căn cứ Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 8/2/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc Ban hành Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
	- Căn cứ Quyết định số 207-QĐ/TWĐTN ngày 28/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc Ban hành khung chương trình bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khóa X;
- Căn cứ thực tiễn công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội thành phố;
- Xét đề nghị của Ban Tổ chức Thành đoàn, Trung tâm Huấn luyện cán bộ và Dạy nghề thanh niên thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này khung chương trình bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội.
Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thống nhất áp dụng trong công tác bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội của thành phố.
Điều 3.Các Ban, Văn phòng Thành đoàn; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn; các Quận, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc; Giám đốc Trung tâm Huấn luyện cán bộ và Dạy nghề thanh niên thành phố; các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
	
Nơi nhận:
- Ban Bí thư TƯ Đoàn;
- Học viện TTN Việt Nam;
- Ban Tổ chức, VP TƯ Đoàn;
- Thường trực Thành ủy;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- Trường Chính trị Tô Hiệu;
- Như điều III;
- Lưu BTC, TTHLCB&DNTN.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN
BÍ THƯ




Đào Phú Thùy Dương



KHUNG CHƯƠNG TRÌNH 
BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, NGHIỆP VỤ, KỸ NĂNG 
CÔNG TÁC ĐOÀN, HỘI, ĐỘI 
      (Ban hành kèm theo quyết định số 52-QĐ/TĐTN-BTC ngày 14/12/2018)
I. CÁC LỚP BỒI DƯỠNG 2 THÁNG
[bookmark: _GoBack]1. Lớp bồi dưỡng dành cho khối Đoàn:
- Đối tượng:
+ Đối tượng bồi dưỡng bắt buộc: Bí thư, Phó bí thư Đoàn cơ sở trở lên; Cán bộ Đoàn chuyên trách công tác tại cơ quan chuyên trách cấp huyện, cán bộ chuyên trách các Ban thành Đoàn; Tổng phụ trách Đội và cán bộ phụ trách công tác Đội từ cấp cơ sở trở lên, chưa qua chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ, kỹ năng công tác thanh thiếu nhi.
+ Đối tượng bồi dưỡng tự nguyện: Các cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng, tự nguyện đăng ký học.
- Hình thức tổ chức học và thi
+ Hình thức học: Học ghép với các lớp Trung cấp lý luận chính trị hoặc học riêng biệt theo hình thức cách tuần, mỗi tuần học liên tục 05 ngày. Tổng thời gian học là 20 ngày.
+ Hình thức thi: Thi viết hoặc trắc nghiệm và thực hành
- Nội dung
+ Cấu trúc kiến thức của chương trình bồi dưỡng
	TT
	Nội dung
	Số tiết

	1
	Kiến thức lý luận về công tác thanh thiếu nhi
	25

	2
	Kiến thức nghiệp vụ công tácĐoàn, Hội, Đội
	70

	3
	Kiến thức kỹ năng công tác thanh thiếu nhi
	65

	4
	Kiến thức cập nhật, bổ trợ và thực tế chuyên môn
	25

	5
	Công tác tổ chức (Khai mạc, bế mạc), Thi
	15

	
	Tổng cộng
	200


+ Khung chi tiết của chương trình bồi dưỡng
	TT
	Nội dung bồi dưỡng
	Số tiết

	1
	Khối kiến thức lý luận về công tác thanh thiếu nhi 
	25

	1.1
	Quan điểm cơ bản của nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng CS Việt Nam về thanh niên.
	5

	1.2
	Những vấn đề cơ bản về tổ chức Đoàn, Hội LHTN, Hội SV, Đội
	7

	1.3
	Tâm lý thanh thiếu nhi
	5

	1.4
	Quản lý Nhà nước về công tác thanh niên 
	3

	1.5
	Thảo luận, hướng dẫn ôn tập
	5

	2
	Khối kiến thức nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội
	70

	2.1
	Tổng quan về công tác Đoàn và phong trào TTN thành phố
	5

	2.2
	Cán bộ Đoàn và phương pháp công tác của người cán bộ Đoàn
	10

	2.3
	Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu nhi của Đoàn
	5

	2.4
	Phương pháp tổ chức các phong trào hành động của Đoàn
	5

	2.5
	Nghiệp vụ công tác tổ chức
	10

	2.6
	Nghiệp vụ công tác văn phòng, thi đua khen thưởng của Đoàn
	5

	2.7
	Nghiệp vụ công tác Đoàn kết tập hợp thanh niên, công tác Quốc tế của Đoàn;
	5

	2.8
	Nghi thức Hội LHTNVN 
	10

	2.9
	Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh
	10

	2.10
	Thảo luận và hướng dẫn ôn tập
	5

	3
	Khối kiến thức kỹ năng công tác thanh thiếu niên 
	65

	3.1
	Kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể (Kỹ năng quản trò, Kỹ năng trại, Kỹ năng sinh hoạt tập thể, Kỹ năng tổ chức trò chơi lớn, Kỹ năng thực hành xã hội)
	20

	3.2
	Kỹ năng tổ chức diễn đàn, tọa đàm, đối thoại
	5

	3.3
	Kỹ năng tổ chức hội thi thanh thiếu nhi
	5

	3.4
	Kỹ năng tổ chức các hoạt động truyền thông (Kỹ năng tuyên truyền miệng, tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng; Kỹ năng thuyết trình; Phương pháp Sân khấu hóa)
	17

	3.5
	Phương pháp tổ chức CLB đội, nhóm
	5

	3.6
	Kỹ năng soạn thảo văn bản của Đoàn
	5

	3.7
	Kỹ năng giao tiếp, đối ngoại, giao lưu của cán bộ Đoàn
	3

	3.8
	Thảo luận và hướng dẫn ôn tập
	5

	4
	Khối kiến thức cập nhật, bổ trợ và thực tế chuyên môn
	25

	4.1
	Chuyên đề cập nhật, bổ trợ (Nghe thời sự, dự hoạt động cơ sở) 
	10

	4.2.
	Hoạt động thực tế
	15

	5
	Công tác tổ chức, thi viết và thực hành cuối khóa
	15

	
	Tổng số tiết học
	200


2. Lớp bồi dưỡng Giáo viên làm TPT Đội
-Đối tượng: Giáo viên làm Tổng phụ trách đội các trường Tiểu học và THCS, Cán bộ phụ trách đội trên địa bàn dân cư và các đối tượng khác có nhu cầu nâng cao trình độ về công tác Đội.
- Hình thức tổ chức học và thi
+ Hình thức học: Vừa học vừa làm, mỗi tuần học từ 01 đến 02 ngày.
+ Hình thức thi: Thi viết hoặc trắc nghiệm và thực hành
- Khung chương trình chi tiết: (80 tiết)
	STT
	Nội dung bồi dưỡng
	Số tiết

	1
	Những vấn đề cơ bản về Đội TNTP HCM
	05

	2
	Nghiệp vụ công tác Đội TNTP HCM
- Vai trò, vị trí, chức năng, phương pháp công tác của Phụ trách Đội
- Chương trình RLĐV
- Nghi thức Đội và thực hành Nghi thức Đội
- Hồ sơ, Sổ sách và soạn thảo văn bản của Đội
- Công tác Sao nhi đồng
	30
03

03
15
05
04

	3
	Kỹ năng công tác Đội TNTP HCM
- Kỹ năng truyền tin
- Kỹ năng trại
- Kỹ năng sinh hoạt tập thể
- Kỹ năng thiết kế và tổ chức các hoạt động Đội
- Kỹ năng tổng hợp (Kỹ năng thực hành xã hội, quản trò…)
	25
05
05
03
04
08

	4
	Kiến thức bổ trợ (Múa thiếu nhi, dân vũ, đồng diễn, hát truyền thống…)
	10

	5
	Thi lý thuyết và thực hành
	10


3. Đánh giá và cấp chứng chỉ
Trung tâm Huấn luyện cán bộ và Dạy nghề thanh niên thành phố tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên; quản lý và cấp chứng chỉ tốt nghiệp theo Quy chế.
II. CÁC LỚP BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN
1. Đối tượng bồi dưỡng
	Cán bộ Đoàn cơ sở, Cán bộ Đoàn chuyên trách cấp huyện và tương đương, cán bộ chuyên trách các ban Thành Đoàn, cán bộ nghiệp vụ các đơn vị sự nghiệp Thành Đoàn chưa qua đào tạo các lớp bồi dưỡng từ 2 tháng trở lên.
2. Hình thức tổ chức học và thi
- Hình thức: 02 tuần (họcliên tục 03 ngày 1 tuần).
- Hình thức thi: Thi viết hoặc trắc nghiệm và thực hành cuối khóa.
3. Khung chi tiết của chương trình bồi dưỡng (60 tiết)
	TT
	Nội dung bồi dưỡng
	Số tiết

	1
	Tổng quan về công tác Đoàn và phong trào TTN thành phố
	5

	2
	Hướng dẫn tổ chức, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên
	2

	3
	Hướng dẫn xây dựng các mô hình chi đoàn trong các khối 
	3

	4
	Công tác Đoàn vụ, thi đua, khen thưởng của Đoàn
	3

	5
	Vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn với Hội LHTN, Hội SV
	3

	6
	Hướng dẫn tổ chức hoạt động Đội trên địa bàn dân cư:
- Hướng dẫn tổ chức hoạt động của Hội đồng đội trên địa bàn dân cư (5 tiết)
- Nghi thức Đội (10 tiết)
	15

	7
	Kỹ năng thực hành xã hội, hoạt động tập thể
	5

	8
	Kỹ năng soạn thảo văn bản của Đoàn
	5

	9
	Kỹ năngtuyên truyền, cổ động trực quan
	5

	10
	Khai giảng,Thi, Bế giảng
	 14

	
	
	60


III.CÁC LỚP BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
1. Đối tượng bồi dưỡng
	Tất cả cán bộ Đoàn,Hội, Đội trên địa bàn thành phố.
2. Thời gian bồi dưỡng kiến thức: Từ 1 đến 3 ngày.
3. Nội dung: Cập nhật, bổ sung kiến thức liên quan đến kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố.
Nội dung cụ thể của từng đợt bồi dưỡng do Ban Thường vụ Thành Đoàn quyết định (Trung tâm HLCB&DNTN phối hợp với các Ban chuyên môn tham mưu, đề xuất).
IV. LỚP BỒI DƯỠNG CHỨC DANH BÍ THƯ ĐOÀN XÃ
1. Đối tượng bồi dưỡng: Bí thư, Phó bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn; 
2. Hình thức tổ chức học và thi
- Hình thức học: 03 tuần (mỗi tuần học 03 ngày liên tục)
- Hình thức thi: Thi viết và thực hành
3. Khung chi tiết của chương trình bồi dưỡng (90 tiết)
	TT
	Nội dung bồi dưỡng
	Số tiết

	1
	Khái quát về lịch sử Hải Phòng,tổng quan về công tác Đoàn và phong trào TTN thành phố Hải Phòng, 
	5

	2
	Vai trò nòng cốt của Đoàn TN trong hệ thống chính trị ở cơ sở; Đoàn TN với Hội LHTN, Hội SV và Đội TNTP
	5

	3
	Công tác Đoàn vụ, thi đua, khen thưởng của Đoàn
	5

	4
	Nghiệp vụ công tác tổ chức của Đoàn
	10

	5
	Phương pháp công tác của Cán bộ Đoàn cơ sở:
- Kỹ năng tham mưu và phối hợp tổ chức các hoạt động  
- Các phương pháp công tác cơ bản của Bí thư Đoàn cơ sở
	10

	6
	Kỹ năng soạn thảo văn bản của Đoàn
	5

	7
	Hướng dẫn tổ chức hoạt động Đội trên địa bàn dân cư
	10

	8
	Kỹ năng thực hành xã hội
	5

	9
	Kỹ năng tổ chức hoạt động CLB đội nhóm
	5

	10
	Kỹ năng tổ chức các hoạt động dã ngoại
	5

	11
	Kỹ năng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao
	5

	12
	Kỹ năng tuyên truyền, cổ động trực quan
	5

	13
	Công tác tổ chức, thi và hoạt động trải nghiệm
	15


V.TRẠI HUẤN LUYỆN PHẠM NGỌC ĐA
1. Đối tượng: Cán bộ chuyên trách quận, huyện; Giáo viên Tổng phụ trách đội các trường Tiểu học và THCS; cán bộ phụ trách đội trên địa bàn dân cư chưa đạt danh hiệu Huấn luyện viên cấp I thành phố trở lên về công tác Đội.
2. Hình thức: Trại huấn luyện tập trung 06 ngày, kết hợp học và thi để đánh giá kết quả và công nhận Huấn luyện viên cấp I thành phố.
3. Khung huấn luyện chi tiết: (15 tiết x 06 ngày = 90 tiết)
	STT
	Nội dung
	Số tiết

	1
	Những vấn đề cơ bản về Đội TNTP HCM
	05

	2
	Nghiệp vụ công tác Đội TNTP HCM
- Chương trình RLĐV
- Nghi thức Đội và thực hành Nghi thức Đội
- Hồ sơ, Sổ sách và soạn thảo văn bản của Đội
- Công tác Sao nhi đồng
	25
02
15
05
03

	3
	Kỹ năng công tác Đội TNTP HCM
- Kỹ năng truyền tin
- Kỹ năng trại
- Kỹ năng sinh hoạt tập thể
- Kỹ năng thiết kế và tổ chức các hoạt động Đội
- Kỹ năng tổng hợp (Kỹ năng sơ cấp cứu, quản trò…)
	30
05
05
05
05
10

	4
	Kiến thức bổ trợ (Hát, múa thiếu nhi, dân vũ, đồng diễn, rèn luyện sức khỏe…)
	15

	5
	Công tác tổ chức, hoạt động dã ngoại
	15


4. Đánh giá kết quả: Căn cứ kết quả huấn luyện, Ban Thường vụ Thành đoàn cấp chứng nhận huấn luyện viên cấp I thành phố; Trung tâm Huấn luyện cán bộ và Dạy nghề thanh niên thành phố cấp chứng nhận tham gia Trại huấn luyện.
Các mô hình trại huấn luyện khác dành cho cán bộ Đoàn, Đội là học sinh, sinh viên; trại huấn luyện kỹ năng sống... giao Trung tâm HLCB&DNTN chủ động xây dựng nội dung, hình thức tổ chức.
